Mẫu NCUD05

15/2016/TT-BKHCN

Tên đơn vị:

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCUD NĂM 201...
Tên đề tài:......................................................................................................................................

Mã số đề tài: ..................................................................................................................................

Chủ nhiệm đề tài:... .......................................................................................................................

Tổ chức chủ trì:... ..........................................................................................................................

Thời gian thực hiện theo hợp đồng:….. tháng (từ       đến       )

Thời gian thực hiện sau khi gia hạn:….. tháng (từ       đến       )

1. Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang:
2. Kinh phí thực nhận:
- Kỳ này: .........….. (Đồng)

- Lũy kế: .........….. (Đồng)

3. Kinh phí sử dụng kỳ này (Kê chi tiết vào bảng dưới)
	TT
	Nội dung
	Dự toán kinh phí được duyệt theo thuyết minh
	Kinh phí đã sử dụng
	Ghi chú
(ghi rõ số phiếu chi, UNC, quyết định, hợp đồng, thanh lý, hóa đơn, và các hồ sơ giấy tờ khác liên quan đến khoản chi)

	
	
	
	Kỳ này
	Lũy kế
	

	A
	Kinh phí khoán chi
(I + II + III + IV + V)
	-
	-
	-
	

	I
	Công lao động khoa học của các thành viên tham gia
	-
	-
	-
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	II
	Đi lại, công tác phí
	-
	-
	-
	

	1
	Tàu xe đi lại
	
	
	
	

	2
	Thuê chỗ ở
	
	
	
	

	3
	Phụ cấp lưu trú
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	III
	Chi phí dịch vụ thuê ngoài
	-
	-
	-
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	IV
	Chi phí trực tiếp khác
(ghi rõ từng nội dung)
	-
	-
	-
	

	1
	Hội nghị, tọa đàm
	
	
	
	

	2
	Văn phòng phẩm
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	V
	Chi phí gián tiếp: chi phí quản lý của cơ quan chủ trì
	
	
	
	

	B
	Kinh phí không khoán chi (ghi rõ tên nguyên vật liệu, thiết bị theo dự toán được duyệt) (I + II)
	-
	-
	-
	

	I
	Nguyên vật liệu
	-
	-
	-
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	II
	Thiết bị, dụng cụ
	-
	-
	-
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (A + B)
	-
	-
	-
	


4. Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau:
	
	Hà Nội, ngày tháng    năm 201

	Thủ trưởng đơn vị
	Kế toán trưởng
	Chủ nhiệm đề tài
	Người lập

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)


